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- Hóa chất trung gian gây dãn mạch

- Quá trình lành thương Tuchayi, et al. Acne vulgaris. Nat Rev Dis Primers 1, 15029 (2015). 

https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.29





Oxymetazoline 

1.5%

Tranexamic 

acid 5%

Vitamin C Brimonidine 

tatrate 0.2%

Glyceryl-octyl-ascorbic 

acid

Ascorbyl 2- phosphate 6-

palmitate

DL-a-tocopherol 

phosphateKalantari Y, et al. Post-acne erythema treatment: A systematic review of the literature. J Cosmet Dermatol. 2022 

Apr



LE

D
IPL LASE

R



Chọn từ 5796 nghiên cứu

18 nghiên cứu liên quan

LASER/ ÁNH SÁNG là phương

pháp phổ biến nhất
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Laser/ ánh sáng được sử dụng: pulse-dye laser 595nm, IPL, 

yellow laser 755 nm, fractional laser 1550nm, Q-switched Nd:Yag

585nm, picosecond Nd:Yag 595nm, picosecond alexandrite 

755nm

Fitzpatrick type: III – V

Tác dụng phụ: không, hồng ban, phù nề thoáng qua, tăng giảm

sắc tố có phục hồi
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- Hiện tượng viêm

- Quá trình lành thương



Hiệu quả điều trị hồng ban, sử dụng phổ biến nhất: PDL

Cải thiện hồng ban, tăng sắc tố, giảm nhờn: IPL

Hứa hẹn: Er:Glass 1550nm > PDL (?), pro-yellow laser > PDL 

(?)

Cần thêm nhiều nghiên cứu: laser Q-switched, laser pico

Kalantari Y, et al. Post-acne erythema treatment: A systematic review of the literature. J Cosmet Dermatol. 2022 Apr

Wu X, et al. Intense Pulsed Light Therapy Improves Acne-Induced Post-inflammatory Erythema and Hyperpigmentation: A 

Retrospective Study in Chinese Patients. Dermatol Ther (Heidelb). 2022



LED 

TRONG 

MỤN 

TRỨNG 

CÁ
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LED TRONG MỤN TRỨNG CÁ

Mức độ khuyến cáo :  B

LED-BL và LED-RL

Năng lượng:  6-40mW/cm2 (BL)  hoặc 8-100mW/cm2 (RL)

Thời gian :  20  phút

Tần suất :  2  lần /  tuần t rong 4-8  tuần

Jagdeo J, et al. Light-emitting diodes in dermatology: A systematic review of randomized controlled trials. Lasers Surg Med. 2018 Jan



Hồng ban là hiện tượng thường gặp sau mụn trứng cá, gây ảnh

hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống

Cơ chế bệnh sinh phức tạp, bao gồm hiện tượng viêm và quá

trình lành thương

PDL, IPL, LED là những thiết bị mang lại hiệu quả cao, cần lưu ý 

lựa chọn bệnh nhân phù hợp để đảm bảo an toàn

KẾT LUẬN




